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     Hoán vị của n phần tử 
(Pn) là số cách hoán đổi vị 
trí của n phần tử 

   Chỉnh hợp chập k của n phần 
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tự k phần tử từ n phần tử 
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Tính chất   Xét khai triển (a+b)n    




=

+

+
kk-nk

n1k baCT

haïng soá 1)(n goàm

.
 

 
Biến cố 

Khái 
niệm 

� Phép thử: là một thí nghiệm hay một hành động mà ta không đoán trước được kết quả dù có thể 
biết được tất cả các kết quả có thể xảy ra của nó. 
� Không gian mẫu: là tập hợp tất cả các kết quả có thể xảy ra của một phép thừ, ký hiệu là Ω 
� Biến cố: là một tập con của không gian mẫu. 
� Biến cố đối của biến cố A là: A = ΩΩΩΩ\A (A xảy ra ⇔ A  không xảy ra) 
� Hai biến cố A, B được gọi là xung khắc nhau ⇔ A ∩∩∩∩ B = ∅∅∅∅ (A, B không đồng thời xảy ra) 

Xác 
suất 




ΩΩ
=

thöû) pheùp cuûa ra xaûy theå coù quaû keát (soá maãu gian khoâng cuûa töû phaàn soá  :)n(

 Acoá bieán cho lôïi thuaän quaû keát soá :n(A)

)n(

n(A)
P(A)  

Tính 
chất 

� P(ΩΩΩΩ)= 1 
� P(∅∅∅∅)= 0 
� 0≤≤≤≤ P(A) ≤≤≤≤ 1 

Các 
phép 
tính 

� P( A ) = 1- P(A) ( A  là biến cố đối của A) 
� P(A ∪∪∪∪ B) = P(A) + P(B) (với A và B xung khắc nhau) 
� P(A.B) = P(A).P(B) (với A và B độc lập)  (lưu ý là A.B = A∩∩∩∩B) 

Biến 
ngẫu 
nhiên 
rời rạc 

� Bảng phân phối xác suất: 
 

X x1 x2 …. xn 
P p1 p2 …. pn      

                       (trong đó: p1+p2+… +pn =1) 
� Kỳ vọng (độ lớn trung bình của X): 
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� Phương sai (mức độ phân tán các giá trị của X xung quanh giá trị trung bình): 
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� Độ lệch chuẩn: V(X)(X) =σ             

 


